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Lớp phủ có chứa hợp chất hóa học gây
ung thư cromat (crom hóa trị sáu, CrVI)

CrVI (6) được tìm thấy trong 55% mẫu lớp phủ được nghiên cứu
bằng phương pháp thử nghiệm mới, phương pháp tự kiểm tra
mang tính đột phá mới nhằm phát hiện crom hóa trị sáu trong
các mẫu lớp phủ. Giải pháp mới giải quyết được vấn đề kết quả
âm tính giả và dương tính giả.

Lớp sơn lót có chứa hợp chất hóa học gây ung thư cromat (crom
hóa trị sáu, CrVI) đã được sử dụng rộng rãi kể từ Thế chiến thứ hai.

Dr.Prepper
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Tùy thuộc vào ứng dụng, có thể xác định
được các hợp chất muối CrVI khác nhau, muối
crom hóa trị sáu. Ví dụ, trong ngành công
nghiệp máy bay, stronti cromat vẫn là hóa chất
được sử dụng nhiều nhất để chống ăn mòn.
Công ty đường sắt Hà Lan (NS) đã sử dụng chì
cromat để phủ toa xe. Trước đây, kẽm cromat
đã được sử dụng rộng rãi trong lớp sơn lót.

Các hợp chất CrVI trong lớp phủ đã được chứng minh là chất chống ăn
mòn vượt trội và mang lại độ bám dính tuyệt vời cho các chất nền khác
nhau. Quá trình hóa học đơn giản với thép (Fe) hoặc nhôm (Al) thu hút
các ion cromat.

Những lớp phủ này có thể được tìm thấy trên
nhiều loại sơn phun khác nhau, chúng thường
được sử dụng trên bề mặt kim loại của tàu thủy,
máy bay và cơ sở hạ tầng như cầu, container,
nhà máy, kết cấu thép trong các tòa nhà và
thậm chí cả khung cửa sổ bằng kim loại và gỗ.
Khi được áp dụng, CrVI ổn định và an toàn cho
con người.

1.LỚP PHỦ

Sau đó, một lớp rất mỏng được hình thành trên bề mặt chất nền, đôi
khi chỉ dày một phân tử. Điều này gây ra sự thụ động xảy ra và các
electron không thể di chuyển từ vật liệu cơ bản ra môi trường do đó
làm dừng quá trình ăn mòn. Điều thú vị về Chrome-6 là nó hoạt
động liên tục. Mỗi khi lớp phủ bị hư hỏng, các ion cromat sẽ xuất
hiện để giải cứu cho đến khi tất cả các cromat được hòa tan.



Các nghiên cứu đầu tiên của Chính phủ Hà Lan về
cromat có từ năm 1985 khi an toàn của người lao
động đang trở thành một vấn đề quan trọng và
nhiều nghiên cứu vẫn đang được tiến hành cho
đến ngày nay. Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2017,
chính phủ Hà Lan đã đặt ra giới hạn phơi nhiễm tối
đa cho phép là 1 μg/m3. Giới hạn này cũng có giá
trị cho việc chuẩn bị bề mặt. Trong hơn 55% tổng
số mẫu lớp phủ mà phòng thí nghiệm Seef BV
phân tích đều có mặt crom hóa trị sáu. Quy mô của
vấn đề đặc biệt nghiêm trọng trong trường hợp
chuẩn bị bề mặt để sơn lại nhằm kéo dài tuổi thọ
của tài sản.

Việc áp dụng lớp phủ diễn ra như sau:
Đầu tiên, một lớp tiền xử lý rất mỏng
được áp dụng cho kim loại cần bảo vệ.
Lớp này chỉ dày vài micromet. Điều này
được áp dụng để cho phép các lớp tiếp
theo bám vào kim loại.

Bên trên lớp sơn lót dính này, một lớp có chức năng chống
ăn mòn được áp dụng: lớp sơn lót, thường dày khoảng 25
micromet. Và trên hết, cái gọi là lớp phủ ngoài được áp
dụng, có độ dày ít nhất là 30 micromet trở lên. Lớp sơn lót
chứa muối crom-6. Có nhiều khả năng khác nhau và mỗi
nhà sản xuất sẽ đưa ra lựa chọn riêng cho một loại muối
Crom-6 cụ thể. Ví dụ về các muối được thêm vào lớp sơn
lót là strontium cromat hoặc bari cromat.
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Việc phát hiện sớm các hợp chất CrVI
trong lớp phủ có thể khắc phục những
rủi ro sức khỏe này để có thể sử dụng
thiết bị bảo hộ thích hợp.

Các hạt nhỏ chứa CrVI gây ung thư có thể
phát tán vào không khí, gây ung thư phổi,
mũi, xoang, dạ dày hoặc thanh quản.
Ngoài ra, những hạt bụi nhỏ này có thể
gây ra bệnh hen suyễn hoặc bệnh phổi tắc
nghẽn mạn tính (COPD). Các vật liệu thải
ra gây hại cho môi trường.

Tuy nhiên, việc sử dụng CrVI trong lớp phủ có những
hạn chế nghiêm trọng bên cạnh những đặc tính có
lợi của nó. Việc áp dụng các phương pháp tác động
tốc độ cao trong quá trình chuẩn bị bề mặt như cắt,
mài và phun cát lên các vật được phủ có thể gây ra
những tác động bất lợi cho thép do bị ố và bóng. Các
khí, khói, bụi và các hạt phủ tạo ra có thể gây nguy
hiểm cho sức khỏe của người thi công và môi trường.

Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng từ năm 1984
đến năm 2006, khoảng 2500 nhân viên Quân đội Hà
Lan đã tiếp xúc với lớp phủ có chứa CrVI. Họ không
được bảo vệ đầy đủ bởi đồ bảo hộ.

3. SIDE EFFECTS 

OF CrVI COATINGS



4. KIỂM TRA CrVI

Phương pháp nổi tiếng nhất là thử nghiệm bằng tăm bông. Thử
nghiệm sử dụng một lượng nhỏ thuốc thử phản ứng với CrVI. Phản
ứng này có thể nhìn thấy được do sự hình thành màu hồng/tím. 

Phân tích trong phòng thí nghiệm là
một cách khác để phát hiện sự hiện diện
của các hợp chất CrVI. Mặc dù phương
pháp được sử dụng trong phòng thí
nghiệm làm giảm khả năng xảy ra kết
quả âm tính giả nhưng nó vẫn nhạy cảm
với các thành phần gây rối loạn trong lớp
phủ.

Kết quả dương tính giả cũng có
thể xảy ra do các sắc tố trong
lớp phủ có thể rất giống với
màu của thuốc thử.

IN DUTCH

CLICK HERE FOR A

checklist

Xét nghiệm này dễ sử dụng nhưng
không có độ tin cậy cao vì một số lý do,
nhưng điều quan trọng nhất là xét
nghiệm có thể cho kết quả âm tính giả
(kết quả xét nghiệm cho thấy không có
CrVI, nhưng lại có CrVI!!). Kết quả âm
tính giả thậm chí còn xảy ra ở nồng độ
cao > 1000 mg/kg phủ CrVI. Thử nghiệm
bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các thành
phần thường thấy trong lớp phủ.

https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/chroom-6/documenten/publicaties/2018/10/04/checklist-chroom-6-in-oppervlakken
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/chroom-6/documenten/publicaties/2018/10/04/checklist-chroom-6-in-oppervlakken
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/chroom-6/documenten/publicaties/2018/10/04/checklist-chroom-6-in-oppervlakken


5. PHƯƠNG PHÁP TEST MỚI

Trong ấn bản này của Dr Prepper, một phương
pháp đột phá mới để phát hiện crom hóa trị
sáu (CrVI) giải quyết các vấn đề về kết quả xét
nghiệm dương tính giả và âm tính giả.

Ví dụ, khi có nồng độ cao các chất gây ô
nhiễm như Kẽm hoặc Nhôm, thường thấy
trong tất cả các loại lớp phủ, phân tích này
sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực đến việc tạo ra kết
quả với lượng CrVI giảm hoặc hoàn toàn
không có CrVI. Ngoài ra, phương pháp này
chậm (3-8 ngày làm việc) và tốn kém, thời
gian là tiền bạc!

Lợi ích to lớn của phương pháp mang tính
cách mạng là nó có thể phát hiện CrVI tại
chỗ với độ tin cậy cao nhất. Có thể phát hiện
crom hóa trị sáu từ hàm lượng thấp tới 20
mg/kg, ngay cả khi có các chất gây ô nhiễm
gây rối loạn. Tùy thuộc vào giới hạn phát hiện
mong muốn, một thử nghiệm có thể được
thực hiện trong 20 phút.

Từ các mẫu thực địa mà chúng tôi đã thực
hiện trên nhiều cơ sở hạ tầng khác nhau, rõ
ràng vấn đề về Chromate còn đi xa hơn nhiều
so với các toa xe lửa và thiết bị của quân đội
Hà Lan. Thật vậy, từ những quan sát trực tiếp
của chúng tôi, có vẻ như tỷ lệ 55% số mẫu chỉ
là phần nổi của tảng băng trôi.



6.CrVI VÀO DANH SÁCH ĐEN

Ngày nay, CrVI bị cấm sử dụng làm thành
phần phủ ở Châu Âu. Nó nằm trong danh
sách đen theo quy định REACH của EU
(Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế
Hóa chất). Kể từ năm 2017, người sử dụng
lớp phủ có chứa CrVI phải có giấy phép
đặc biệt để sản xuất. Tuy nhiên, vẫn còn
hàng nghìn cơ sở hạ tầng được phủ có
chứa CrVI trên thị trường và do đó cromat
phải được giám sát cẩn thận.

Quét nhanh các cây cầu ở tỉnh Bắc Hà Lan
cho thấy 50% thép được kiểm tra dễ bị
nhiễm CrVI. CrVI được tìm thấy trên
Waalbridge nổi tiếng ở Hà Lan vào năm
2018, khiến chi phí tăng thêm 25 triệu
EURO. Cần có các giải pháp về phương
pháp thân thiện với môi trường và người thi
công để loại bỏ lớp phủ. Các phương pháp
loại bỏ lớp phủ hoặc các lớp phủ không
được tạo ra khí, khói và bụi có thể ảnh
hưởng đến môi trường và sức khỏe của
người thi công.
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Hướng dẫn lấy mẫu là OGOS-300-TRL.
Hướng dẫn này chú ý đến các mẫu sơn
có liên quan đến CrVI. Ngoài ra còn có
các phương pháp trung hòa để chuyển
CrVI thành CrIII. Đây là ví dụ về phương
pháp ChroNO64.

Các nhà thầu, kỹ sư và chủ sở hữu tài
sản nên giảm thiểu rủi ro khi nhất có
thể để bảo vệ con người và thiên nhiên.
Các giải pháp như Bristle blasting,
trong đó bụi có thể được giữ lại bằng
các bộ phận đặc biệt gắn vào dụng cụ
hoặc máy móc là một giải pháp cho
vấn đề cromat. Bristle  là phương pháp
chuẩn bị bề mặt tạo ra biên dạng > 50
micron và mang lại độ sạch tương tự
ISO 8501-1 Sa2,5.

Các kỹ sư, chủ sở hữu tài sản và nhà thầu nên biết về
các chi phí bổ sung có thể xảy ra khi cần lấy mẫu CrVI
trước khi bắt đầu dự án phục hồi hoặc bảo trì.

Điều quan trọng là phải hiểu các
phương pháp phòng ngừa để
trung hòa CrVI thành CrIII, hoặc các
phương pháp như phun lông mà
không tạo ra bụi. Không có biện
pháp phòng ngừa trong vấn đề này
có thể dẫn đến việc dừng dự án

Bằng cách chuẩn bị các bề mặt tối ưu, chúng tôi làm
cho lớp phủ hoạt động tốt hơn. MontiPower® đã và
đang đổi mới máy móc chuẩn bị bề mặt nguyên bản.
Sản xuất chất lượng tại Đức từ năm 1987.
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